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HƯỚNG DẪN

Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2017

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017, Kế hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 28/12/2016 về Công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2017; Vụ kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11) hướng dẫn thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (sau đây gọi là công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính) năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính (THADS, HC) theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các đạo luật mới được ban hành, Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2016 của Viện trưởng VKSNDTC  và các kế hoạch công tác khác của Ngành; thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong công tác kiểm sát THADS, HC; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2017. 

2. Tăng cường trách nhiệm của Lãnh đạo VKSND cấp tỉnh và cấp huyện (sau đây gọi là Viện kiểm sát hai cấp), nhất là đối với Lãnh đạo VKSND cấp huyện, Lãnh đạo đơn vị kiểm sát THADS, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và thực hiện những nhiệm vụ được phân công trong công tác kiểm sát THADS, HC. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ và báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2016 của Viện trưởng VKSNDTC về tăng cường nhân lực cho kiểm sát THADS, HC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
2. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát THADS, HC và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THADS, HC; tăng cường hiệu lực, hiệu quả các bản kháng nghị, kiến nghị và chú trọng phúc tra việc thực hiện. Tăng cường kiểm sát thường xuyên các hoạt động thi hành án dân sự; đổi mới chất lượng, hiệu quả các cuộc trực tiếp kiểm sát. Chú trọng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến thi hành án dân sự, nhất là với tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản. Quan tâm kiểm sát các việc thi hành án dân sự có áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án; việc thu, quản lý và thanh toán tiền thi hành án, nhất là vấn đề ưu tiên thanh toán tiền thi hành án; các việc thi hành án dân sự trong hình sự; việc thi hành án thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, trong đó có thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng; các vụ việc THADS tồn đọng kéo dài nhiều năm, các vụ việc chưa giao được tài sản cho người mua tài sản trúng đấu giá.


3. Thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 51/TBKL-BTP-VKSNDTC ngày 23/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Viện trưởng VKSND tối cao về công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp và VKSND tối cao trong công tác thi hành án dân sự.

Phối hợp chặt chẽ với Tòa án, Cơ quan thi hành án trong việc giải quyết những việc thi hành án phức tạp, kéo dài; những bản án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ, khó thi hành hoặc đã đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm nhưng chưa được giải quyết theo qui định của pháp luật; 


4. Viện kiểm sát cấp tỉnh quản lý chặt chẽ các kháng nghị, kiến nghị của VKS hai cấp và gửi đầy đủ các kháng nghị, kiến nghị của VKS hai cấp cho VKSNDTC (Vụ 11); chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp tiến hành sơ kết và xây dựng Báo cáo  sơ kết 03 năm (2014, 2015, 2016) thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát trong công tác thi hành án dân sự theo kế hoạch của VKSNDTC. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Viện kiểm sát hai cấp rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị, Quy chế phối hợp liên ngành cho phù hợp với quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014, Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014, các đạo luật mới ban hành và Quy chế công tác kiểm sát THADS, thi hành án hành chính (ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 của Viện trưởng VKSNDTC- sau đây gọi là Quy chế 810); đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực khắc phục những hạn chế, thiếu sót và tồn tại năm 2016 (hoàn thành trong Quý I/2017).

 Viện kiểm sát cấp tỉnh chủ động đề ra nội dung đột phá trong kiểm sát THADS, HC và các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể để chỉ đạo VKS hai cấp thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác kiểm sát này. Tổ chức quán triệt Quy chế số 810, phổ biến các quy định pháp luật mới, các quy định của Ngành về nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính cho đội ngũ công chức, KSV làm kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính.  
Trên cơ sở biên chế được giao và hiện có; theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, VKSND hai cấp rà soát, bố trí nhân lực hợp lý, đáp ứng yêu cầu của kiểm sát THADS, HC. (Thực hiện xong trong đầu quý II- 2017).
2. Chú trọng kiểm sát việc Cơ quan THADS ban hành và gửi các quyết định về thi hành án dân sự cho VKS; kiểm sát chặt chẽ việc xác minh và phân loại việc thi hành án dân sự chưa có điều kiện thi hành; kiểm sát việc áp dụng các biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án, nhất là các trường hợp cưỡng chế có huy động lực lượng; kiểm sát việc thu, quản lý và thanh toán tiền thi hành án, nhất là vấn đề ưu tiên thanh toán tiền thi hành án; kiểm sát việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính; kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự liên quan đến người phải thi hành án, người được thi hành án là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù theo qui định của Luật THADS, Thông tư số 07/2013/TTLT/ BTP- BCA- BTC ngày 06/02/2013 và Quy chế 810; tiếp tục kiểm sát hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại.
Quan tâm kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự, trong đó chú trọng kiểm sát việc Tòa án gửi bản án, quyết định cho Cơ quan THADS; việc thẩm định giá và bán đấu giá tài sản thi hành án.
3. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các cuộc trực tiếp kiểm sát Cơ quan thi hành án dân sự; quan tâm phát hiện những vi phạm, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự, hành chính để yêu cầu, kháng nghị, kiến nghị khắc phục và rút kinh nghiệm kịp thời. 

 Nội dung trực tiếp kiểm sát chú trọng các nội dung sau: Việc gửi các quyết định về thi hành án cho VKS, việc áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án, nhất là trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với đất đai, tài sản thi hành án thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu chung, cấp cho hộ gia đình, thừa kế, có tranh chấp hoặc đã được dùng để bảo đảm trong các quan hệ dân sự, kinh tế; việc quản lý và thanh toán tiền thi hành án; việc quản lý và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ. Thông qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát mỗi cấp tổng hợp làm rõ các dạng vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự của Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức liên quan. Xác định rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm để kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục; nâng cao chất lượng các yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát; đẩy mạnh phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị của các cơ quan này. Tổng hợp tình hình vi phạm để tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương có biện pháp khắc phục. 

4. Tăng cường công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, hành chính; chú trọng kiểm sát đối với các việc thi hành án bị khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.
        5. Viện kiểm sát hai cấp chủ động và tăng cường phối hợp để Cơ quan thi hành án dân sự phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong hoạt  động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính do Bộ Tư pháp giao. Phối hợp với Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự đề ra các biện pháp giải quyết các việc thi hành án trọng điểm, phức tạp, kéo dài; những  bản án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ, có sai sót, khó thi hành, có đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm nhưng chưa được giải quyết theo qui định của pháp luật.

6. Phòng 11 Viện KSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn nghiệp vụ kiểm sát THADS, HC cho Viện KSND cấp huyện; theo dõi, đánh giá chính xác kết quả kiểm sát thi hành án dân sự của Viện KSND cấp huyện; đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ cơ bản. Theo dõi, giải quyết kịp thời các kiến nghị, kháng nghị của VKSND cấp huyện không được chấp nhận hoặc chấp nhận một phần nhằm xác định đúng, sai, và có văn bản rút kinh nghiệm trong nội bộ. Trả lời thỉnh thị VKS cấp huyện đúng thời hạn, có chất lượng. Kịp thời báo cáo Vụ 11 đối với những việc thi hành án dân sự có quan điểm khác nhau giữa Viện kiểm sát với Cơ quan THADS; những kiến nghị, kháng nghị Viện kiểm sát đã ban hành không được cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp hoặc cấp dưới chấp nhận hoặc chỉ chấp nhận một phần; quản lý chặt chẽ VKS hai cấp trong việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê trong Ngành và chế độ thống kê liên ngành về thi hành án dân sự.
 Báo cáo tình hình và số liệu theo yêu cầu của VKSNDTC để phục vụ nghiên cứu xây dựng 02 chuyên đề:“Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát các vụ cưỡng chế tài sản thi hành án là đất đai, nhà ở” và chuyên đề : “Những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc thi hành các bản án để thu hồi tài sản về tham nhũng, thu hồi tài sản cho Nhà nước; việc thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng”.
7. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ- VKSTC ngày 13/6/2012 và Quyết định số 62/QĐ- VKSTC ngày 22/02/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao có liên quan đến công tác kiểm sát THADS, HC được cụ thể hóa tại Hướng dẫn này như sau:
- Mỗi VKSND địa phương trực tiếp kiểm sát ít nhất 01 lần/năm đối với Cơ quan THADS ngang cấp. Trường hợp VKSND cấp huyện phối hợp với Phòng 11 trực tiếp kiểm sát đối với Chi cục được tính là trực tiếp kiểm sát.
- Phòng 11 VKS cấp tỉnh trực tiếp kiểm sát ít nhất từ 01 đến 02 Chi cục/năm. Đây là chỉ tiêu chung của Ngành quy định cho tất cả các địa phương, từ địa phương có 4 Chi cục THADS (Bình Phước) đến các địa phương có 30 Chi cục (Hà Nội); do vậy với những địa phương có từ 18 Chi cục trở lên (Hà Nội, tp Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam) phải TTKS ít nhất từ 03 Chi cục /năm trở lên).
- Trực tiếp xác minh, lập hồ sơ kiểm sát đối với ít nhất từ 5% đối với các việc thi hành án được phân loại không có điều kiện thi hành.
- Mỗi VKSND ban hành ít nhất từ 01 kiến nghị hoặc kháng nghị trong hoạt động kiểm sát THADS, HC. Các địa phương có từ 18 Chi cục trở lên cần có biện pháp để tăng số kiến nghị, kháng nghị. Chú trọng các kiến nghị tổng hợp vi phạm.
- Hoàn thành trong quý II việc phúc tra thực hiện các kiến nghị, kháng nghị ban hành trong năm 2016.
- Các VKSND cấp tỉnh trả lời thỉnh thị đúng thời hạn, có chất lượng; mỗi quý ban hành ít nhất 01 thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ cho cấp dưới; ban hành 02 bản tổng hợp các dạng vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự vào 6 tháng đầu năm và 12 tháng cuối năm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Phòng 11 Viện KSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Chương trình công tác, Hướng dẫn công tác kiểm sát THADS, HC cho cấp huyện, cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác cho phù hợp với địa phương; quy định cụ thể nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách và biện pháp triển khai thực hiện;

Chương trình công tác năm 2017 của Phòng 11 và Hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2017 đối với VKSND cấp huyện gửi về Vụ 11 trước ngày 20/01/2017 để theo dõi, tổng hợp.

 Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các Phòng 11 VKSND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương kịp thời phản ánh về Vụ 11 để tổng hợp, hướng dẫn kịp thời./.

	Nơi nhận:

- Các đ/c Lãnh đạo Viện (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc VKSNDTC;

- Tổng cục THADS, BTP (để phối hợp);

- 63 VKS tỉnh, tp thuộc TW (để thực hiện);
- Phòng Tổng hợp- Văn phòng VKSNDTC;

- Lãnh đạo Vụ, Trưởng phòng Vụ 11;

- L​ưu VT, V11;
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